ĐỀ TOÁN SỐ 17 
1. Đặt tính rồi tính.
11 470:31				13 804:34
2. Viết số vào ô trống và chỗ chấm cho thích hợp.
	Số bị chia

	Số chia

	Thương

	Số dư
	Viết là

	1875

	26

	
	
	1875:26 =……….(dư…..)


	10 256

	41

	
	
	10 256: 41=……….(dư…..)



3. Nối (theo mẫu).
	84: (3 x 4)

	(84 x 8): 4

	84: 4:3




	7

	168




	(84:4) × 8

	84: 3:4

	84 x (8:4)



4. Một xưởng sản xuất đã làm được một lượng lớn các bút chì màu. Người ta đã xếp các bút chì màu đó vào các hộp, mỗi hộp 10 chiếc thì xếp được 248 hộp. Hỏi nếu xếp tất cả các bút chì màu đó vào các hộp, mỗi hộp 12 chiếc thì xếp được nhiều nhất bao nhiêu hộp và còn thừa mấy bút chì màu?
5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Làm tròn mỗi số ở thành phần phép tính rồi ước lượng kết quả mỗi phép tính khoảng mấy nghìn hoặc mấy chục nghìn.
a) Phép tính 6 985 + 2 013 có kết quả khoảng………………..
b) Phép tính 59 780 – 28 970 có kết quả khoảng……………
6. Đ, S ?
a) Thương của phép chia 589 : 21 không thể lớn hơn 30.		…..
b) Tích 69 × 19 lớn hơn 1400. 		…..
c) Thương của phép chia 403 : 18 không thể lớn hơn 20. 		…..
7. Tìm số trung bình cộng của các số sau:
a) 147, 162 và 186.
b) 51, 63, 75 và 87.
8. Trung bình cộng của ba số lẻ liên tiếp là 15. Tìm ba số đó.
9. Một hình vuông có chu vi 48 cm, một hình chữ nhật có trung bình cộng của chiều dài và chiều rộng bằng cạnh của hình vuông. Tính chu vi hình chữ nhật và diện tích hình vuông.
10. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 25, trung bình cộng của cả ba số là 28. Tìm số thứ ba.
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1875    26      1875:26 = ………. (dư …..)    
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3 .   N ? i (theo m ? u).  

84: (3 x 4)    (84 x 8): 4    84: 4:3    

 

7    168    

 

(84:4) × 8    84: 3:4    84 x (8:4)    

4.  M ? t xư ? ng s ? n xu ? t đ ã làm  đư ? c m ? t lư ? ng l ? n các bút chì màu. Ng ư ? i ta đ ã  x ? p các bút  chì màu  đó vào các h ? p, m ? i h ? p 10 chi ? c thì x ? p đư ? c 248 h ? p. H ? i  n ? u x ? p t ? t c ?   các bút chì màu  đó vào các h ? p, m ? i h ? p 12 chi ? c thì x ? p đư ? c  nhi ? u nh ? t bao nhiêu h ? p và còn th ? a m ? y bút chì màu?   5 .   Vi ? t s ?   thích h ? p vào ch ?   ch ? m. Làm tròn m ? i s ?   ?   thành ph ? n phép tính r ? i ư ? c  lư ? ng k ? t qu ?   m ? i phép tính   kho ? ng m ? y nghìn ho ? c m ? y ch ? c nghìn.   a) Phép tính 6 985 + 2 013 có k ? t qu ?   kho ? ng ………………..   b) Phép tính 59 780  –   28 970 có k ? t qu ?   kho ? ng ……………   6 . Đ , S ?   a) Thương c ? a phép chia 589 : 21 không th ?   l ? n  hơn 30.   …..   b) Tích 69 × 19 l ? n hơn 1400.     …..   c) Thương c ? a phép chia 403 : 18 không th ?   l ? n hơn 20.    …..   7 .   Tìm s ?   trung bình c ? ng c ? a các s ?   sau:   a) 147, 162 và 186.   b) 51, 63, 75 và 87.   8 .   Trung bình c ? ng c ? a ba s ?   l ?   liên ti ? p là 15. Tìm ba s ?   đó.   9 .   M ? t hình vuông có chu vi 48 cm, m ? t hình ch ?   nh ? t có trung bình c ? ng c ? a  chi ? u dài và chi ? u r ? ng b ? ng c ? nh c ? a hình vuông. Tính chu vi hình ch ?   nh ? t và  di ? n tích hình vuông.  

